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PHỤ LỤC 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG  LĨNH VỰC AN TOÀN ĐẬP,  

HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LAI CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày                tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

 

STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, 

 cách thức thực hiện TTHC 

Phí, lệ 

phí  

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

1 

Cấp giấy phép 

cho các hoạt 

động trong 

phạm vi bảo vệ 

đập, hồ chứa 

thủy điện trên 

địa bàn thuộc 

thẩm quyền cấp 

phép của Ủy ban 

nhân dân cấp 

tỉnh (trừ đập, hồ 

chứa thủy điện 

quy định tại 

điểm a khoản 3 

Điều 22 Nghị 

định số 

114/2018/NĐ-

CP) 

- Đối với các hoạt động: (i) 

Xây dựng công trình mới; (ii) 

Lập bến, bãi tập kết nguyên 

liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật 

tư, phương tiện; (iii) Khoan, 

đào khảo sát địa chất; thăm 

dò, khai thác khoáng sản, vật 

liệu xây dựng, khai thác nước 

dưới đất; (iv) Xây dựng công 

trình ngầm: Trong thời hạn 25 

ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 

có thẩm quyền cấp giấy phép 

tổ chức thẩm định hồ sơ, nếu 

đủ Điều kiện thì cấp giấy 

phép; trường hợp không đủ 

Điều kiện thì thông báo lý do 

không cấp giấy phép. 

- Đối với hoạt động xả nước 

thải vào công trình thủy điện: 

Trong thời hạn 30 ngày làm 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ sơ, nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông Phong, thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796.888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+  Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00’. 

Không 

quy định 

1. Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 

năm 2017; 

2. Nghị định số 67/2018/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Thủy lợi; 

3. Nghị định số 114/2018/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ về quản lý an toàn đập, 

hồ chứa nước; 

4. Nghị định số 40/2023/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 7 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-

CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Thủy lợi. 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, 

 cách thức thực hiện TTHC 

Phí, lệ 

phí  

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, cơ quan có thẩm 

quyền cấp giấy phép tổ chức 

thẩm định hồ sơ, nếu đủ Điều 

kiện thì cấp giấy phép; trường 

hợp không đủ Điều kiện thì 

thông báo lý do không cấp 

giấy phép. 

- Đối với hoạt động trồng cây 

lâu năm: Trong thời hạn 10 

ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 

có thẩm quyền cấp giấy phép 

tổ chức thẩm định hồ sơ, nếu 

đủ Điều kiện thì cấp giấy 

phép; trường hợp không đủ 

Điều kiện thì thông báo lý do 

không cấp giấy phép. 

- Đối với hoạt động: (i) Du 

lịch, thể thao, nghiên cứu 

khoa học, kinh doanh, dịch 

vụ; (ii) Nuôi trồng thủy sản; 

(iii) Nổ mìn và các hoạt động 

gây nổ khác: Trong thời hạn 

15 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 

có thẩm quyền cấp giấy phép 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, 

 cách thức thực hiện TTHC 

Phí, lệ 

phí  

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

tổ chức thẩm định hồ sơ, nếu 

đủ Điều kiện thì cấp giấy 

phép; trường hợp không đủ 

Điều kiện thì thông báo lý do 

không cấp giấy phép.  

- Đối với hoạt động của 

phương tiện thủy nội địa, 

phương tiện cơ giới, trừ xe mô 

tô, xe gắn máy, phương tiện 

thủy nội địa thô sơ: Trong 

thời hạn 07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

cơ quan có thẩm quyền cấp 

giấy phép tổ chức thẩm định 

hồ sơ, nếu đủ Điều kiện thì 

cấp giấy phép; trường hợp 

không đủ Điều kiện thì thông 

báo lý do không cấp giấy 

phép. 

2 

Cấp lại giấy 

phép cho các 

hoạt động trong 

phạm vi bảo vệ 

đập, hồ chứa 

thủy điện trên 

địa bàn thuộc 

thẩm quyền cấp 

Trong thời hạn 03 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được 

đơn đề nghị, cơ quan có thẩm 

quyền cấp giấy phép tổ chức 

thẩm định hồ sơ, nếu đủ Điều 

kiện thì cấp lại giấy phép; 

trường hợp không đủ Điều 

kiện để cấp giấy phép thì 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ sơ, nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông Phong, thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

Không 

quy định 

1. Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 

năm 2017; 

2. Nghị định số 67/2018/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Thủy lợi; 

3. Nghị định số 114/2018/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 9 năm 2018 của 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, 

 cách thức thực hiện TTHC 

Phí, lệ 

phí  

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

phép của Ủy ban 

nhân dân cấp 

tỉnh (trừ đập, hồ 

chứa thủy điện 

quy định tại 

điểm a khoản 3 

Điều 22 Nghị 

định số 

114/2018/NĐ-

CP) 

 

thông báo lý do không cấp lại 

giấy phép. 

 

+ Điện thoại: 0213.3796.888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+  Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00’. 

Chính phủ về quản lý an toàn đập, 

hồ chứa nước; 

4. Nghị định số 40/2023/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 7 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-

CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Thủy lợi. 

3 

Cấp gia hạn, 

điều chỉnh giấy 

phép cho các 

hoạt động trong 

phạm vi bảo vệ 

đập, hồ chứa 

thủy điện trên 

địa bàn thuộc 

thẩm quyền cấp 

phép của Ủy ban 

nhân dân cấp 

tỉnh (trừ đập, hồ 

chứa thủy điện 

quy định tại 

điểm a khoản 3 

Điều 22 Nghị 

- Đối với hoạt động: (i) Xây 

dựng công trình mới; (ii) Lập 

bến, bãi tập kết nguyên liệu, 

nhiên liệu, vật liệu, vật tư, 

phương tiện; (iii) Khoan, đào 

khảo sát địa chất; thăm dò, 

khai thác khoáng sản, vật liệu 

xây dựng, khai thác nước dưới 

đất; (iv) Xả nước thải vào 

công trình thủy điện, trừ xả 

nước thải với quy mô nhỏ và 

không chứa chất độc hại, chất 

phóng xạ; (v) Xây dựng công 

trình ngầm: Trong thời hạn 15 

ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ sơ, nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông Phong, thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796.888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 

 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

Không 

quy định 

1. Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 

năm 2017; 

2. Nghị định số 67/2018/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Thủy lợi; 

3. Nghị định số 114/2018/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ về quản lý an toàn đập, 

hồ chứa nước; 

4. Nghị định số 40/2023/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 7 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-

CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, 

 cách thức thực hiện TTHC 

Phí, lệ 

phí  

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

định số 

114/2018/NĐ-

CP) 

có thẩm quyền cấp giấy phép 

tổ chức thẩm định hồ sơ, nếu 

đủ Điều kiện thì cấp giấy 

phép gia hạn, điều chỉnh nội 

dung; trường hợp không đủ 

Điều kiện thì thông báo lý do 

không cấp giấy phép. 

- Đối với hoạt động: (i) Trồng 

cây lâu năm; (ii) Hoạt động 

của phương tiện thủy nội địa, 

phương tiện cơ giới: Trong 

thời hạn 05 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

cơ quan có thẩm quyền cấp 

giấy phép tổ chức thẩm định 

hồ sơ, nếu đủ Điều kiện thì 

cấp giấy phép gia hạn, điều 

chỉnh nội dung; trường hợp 

không đủ Điều kiện thì thông 

báo lý do không cấp giấy 

phép. 

- Đối với hoạt động: (i) Du 

lịch, thể thao, nghiên cứu 

khoa học, kinh doanh, dịch 

vụ; (ii) Nuôi trồng thủy sản; 

(iii) Nổ mìn và các hoạt động 

gây nổ khác: Trong thời hạn 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+  Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00’. 

điều của Luật Thủy lợi. 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, 

 cách thức thực hiện TTHC 

Phí, lệ 

phí  

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

10 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 

có thẩm quyền cấp giấy phép 

tổ chức thẩm định hồ sơ, nếu 

đủ Điều kiện thì cấp giấy 

phép gia hạn, điều chỉnh nội 

dung; trường hợp không đủ 

Điều kiện thì thông báo lý do 

không cấp giấy phép. 
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